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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục sách tham khảo và tài liệu bổ trợ

sử dụng tại trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
Năm học 2025-2026

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/07/2014 của Bộ GD&ĐT Quy
định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non,
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng
sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ báo cáo và đề xuất của Hội đồng lựa chọn sách bổ trợ, tài liệu tham khảo
dùng cho học sinh năm học 2025-2026 của trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Quyết định phê duyệt danh mục sách tham khảo và tài liệu bổ trợ năm học

2025-2026 sử dụng trong trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2: Các bộ phận của nhà trường và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học
sinh, phụ huynh học sinh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này.

Điều 3: Công khai trên website, thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên phụ huynh,
học sinh./.

N¬i nhËn:
- Nh­®iÒu 2;
- L­u VT.

HIỆU TRƯỞNG

·
Đinh Việt Hà



PHỤ LỤC
DANHMỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, BỔ TRỢ

Sử dụng trong trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm học 2025-2026
(Kèm theo Quyết định 135/QĐ-THNVX ngày 22/5/2025 của Hiệu trưởng trường TH

Nguyễn Viết Xuân)
1. Tài liệu bổ trợ: Vở bài tập thuộc danh mục sách bổ trợ của các các môn học, hoạt
động giáo dục trong bộ sách giáo khoa

TT Tên sách Tên tác giả Tổ chức,
cá nhân

Đơn vị
liên kết

Thuộc
bộ sách

LỚP 1

1 Luyện viết 1

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Hữu
Tỉnh

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

Cánh
diềuTập 2: Nguyễn Minh Thuyết

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Hoàng Thị Minh
Hương, Trần Mạnh Hưởng,
Đặng Kim Nga

2 Vở Bài tập
Tiếng Việt 1

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Hữu
Tỉnh

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

Cánh
diềuTập 1: Nguyễn Minh Thuyết

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Hoàng Thị Minh
Hương, Trần Mạnh Hưởng,
Đặng Kim Nga

3 Vở Bài tập
Toán 1

Tập 1: Đỗ Đức Thái (Tổng
Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ
biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần
Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh
Sơn.

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm Cánh

diềuTập 2: Đỗ Đức Thái (Tổng
Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ
biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần
Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh
Sơn

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm

4 Vở Bài tập
Mĩ thuật 1

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn
Thị Nhung (Đồng Chủ biên),
Lương Thanh Khiết, Trần Thị
Hương Ly, Hà Thị Quỳnh
Nga, Phạm Văn Thuận,
Nguyễn Thị Tuệ Như

Nhà xuất bản
Giáo dục
Việt Nam

Vì sự
bình
đẳng và
dân chủ
trong
giáo dục

5

Tiếng Anh 1
(i-Learn
Smart Start)
(Sách bài
tập)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên
(Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên
Thanh, Lê Thị Tuyết Minh,
Nguyễn Dương Hoài Thương,
Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thị

Công ty
TNHH
Education
Slutions
Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh



Uyên Sa, Nguyễn Hoàng
Thiên Ý

LỚP 2

TT Tên sách Tên tác giả Tổ chức,
cá nhân

Đơn vị
liên kết

Thuộc
bộ sách

1 Luyện viết 2

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Trần Mạnh Hưởng,
Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị
Tố Ninh

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

Cánh
diều

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hòa

2 Vở Bài tập
Tiếng Việt 2

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Trần Mạnh Hưởng,
Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị
Tố Ninh

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

Cánh
diều

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Bích
Thủy

3 Vở Bài tập
Toán 2

Tập 1: Đỗ Đức Thái (Tổng
Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ
biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần
Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh
Sơn.

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm Cánh

diềuTập 2: Đỗ Đức Thái (Tổng
Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ
biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần
Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh
Sơn

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm

4 Vở Bài tập
Mĩ thuật 2

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn
Xuân Tiên (Đồng Tổng Chủ
biên), Nguyễn Tuấn Cường,
Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ
biên), Lương Thanh Khiết,
Phạm Văn Thuận, Đàm Thị
Hải Uyên, Trần Thị Vân

Nhà xuất bản
Giáo dục
Việt Nam

Công ty Cổ
phần Phát
hành sách
Giáo dục

Chân trời
sáng tạo

5

Tiếng Anh 2
(i-Learn
Smart Start)
(Sách bài
tập)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên
(Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên
Thanh, Lê Thị Tuyết Minh,
Nguyễn Dương Hoài Thương,
Huỳnh Tuyết Mai

Công ty
TNHH
Education
Slutions
Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

LỚP 3

TT Tên sách Tên tác giả Tổ chức,
cá nhân

Đơn vị
liên kết

Thuộc
bộ sách



1 Luyện viết 3

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ
Trọng Đông, Nguyễn Khánh
Hà, Trần Mạnh Hưởng

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam
Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

Cánh
diềuTập 2: Nguyễn Minh Thuyết

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ
Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng,
Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

2 Vở Bài tập
Tiếng Việt 3

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Đặng Kim Nga (đồng
chủ biên), Hoàng Hòa Bình,
Vũ Trọng Đông, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam
Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

Cánh
diều

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Đặng Kim Nga (Chủ
biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ
Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

3 Vở Bài tập
Toán 3

Tập 1: Đỗ Đức Thái (Tổng
Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ
biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần
Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh
Sơn.

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm

Cánh
diều

Tập 2: Đỗ Đức Thái (Tổng
Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ
biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần
Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh
Sơn

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm

Tập 2: Trần Mạnh Hưởng
(Chủ biên), Chu Thị Thủy An,
Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyễn
Khánh Hà, Đỗ Thu Hà

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm

4

Tiếng Anh 3
(i-Learn
Smart Start)
(Sách bài
tập)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên
kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị
Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên
Thanh, Lê Thị Tuyết Minh,
Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thị
Uyên Sa

Công ty
TNHH
Education
Slutions
Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

LỚP 4

TT Tên sách Tên tác giả Tổ chức,
cá nhân

Đơn vị
liên kết

Thuộc
bộ sách

1
Vở Bài
tập Tiếng
Việt 4

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Chu Thị Thủy An, Nguyễn Thị
Bích Hà, Nguyễn Khánh Hà, Trần
Bích Thủy

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

Cánh
diềuTập 2: Nguyễn Minh Thuyết

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông,
Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố
Ninh, Đặng Thị Yến



2 Vở Bài
tập Toán 4

Tập 1: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ
biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý
Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm

Cánh
diềuTập 2: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ

biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý
Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

3
Vở Bài
tập Khoa
học 4

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Bùi
Phương Nga (Chủ biên), Phan Thị
Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm

Cánh
diều
Vư

4
Vở Bài
tập Lịch
sử và Địa
lí 4

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên
phần Lịch sử) Nguyễn Văn Dũng
(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị
Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh.
Lê Thông (Tổng chủ biên phần
Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ
biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm

Cánh
diều
Vư

5
Vở bài tập
Công
nghệ 4

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ
biên) Trần Thị Minh Hằng,
Nguyễn Thị Mai Lan (Đồng chủ
biên), Hoàng Xuân Anh

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

Cánh
diều

6

Tiếng Anh
4
(i-Learn
Smart
Start)
(Sách bài
tập)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm
Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc
Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê
Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết
Mai, Nguyễn Thị Uyên Sa

Công ty
TNHH
Education
Slutions
Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

LỚP 5

TT Tên sách Tên tác giả Tổ chức,
cá nhân

Đơn vị
liên kết

Thuộc
bộ sách

1
Vở Bài
tập Tiếng
Việt 5

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Đặng Kim Nga, Chu Thị Thủy An,
Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh
Hà, Đỗ Thu Hà Công ty Cổ phần

Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

Cánh
diềuTập 2: Nguyễn Minh Thuyết

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Đặng Kim Nga (Đồng chủ biên),
Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng
Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình,
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức
Hùng.

2 Vở Bài
tập Toán 5

Tập 1: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ
biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý
Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm

Cánh
diềuTập 2: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ

biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý
Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn



3
Vở Bài
tập Khoa
học 5

Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên
kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc,
Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh
Huyền, Lương Việt Thái

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm

Cánh
diều
Vư

4
Vở Bài
tập Lịch
sử và Địa
lí 5

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên
phần Lịch sử) Nguyễn Văn Dũng
(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị
Hạnh, Lê Thông (Tổng chủ biên
phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga
(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị
Sen

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm

Cánh
diều
Vư

5
Vở bài tập
Công
nghệ 5

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ
biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị
Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu
Văn Vượng

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

Cánh
diều

6
Vở Bài
tập Đạo
đức 5

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên),
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền,
Nguyễn Thị Hàn Thy

Công ty Cổ phần
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục

Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

Cánh
diều

7

Tiếng Anh
5
(i-Learn
Smart
Start)
(Sách bài
tập)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm
Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc
Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê
Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết
Mai, Nguyễn Thị Uyên Sa

Công ty
TNHH
Education
Slutions
Việt Nam

Nhà xuất bản
Đại học
Sư phạm
Thành phố
Hồ Chí Minh

2. Tài liệu tham khảo
STT Tên tài liệu Tác giả Nhà xuất bản

LỚP 1

1 Bài tập phát triển năng lực
môn Toán 1

Tập 1: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn
Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, Đỗ Đức
Bình, Trần Thuý Ngà.

Công ty
Vepic

Tập 2: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn
Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, Đỗ Đức
Bình, Trần Thuý Ngà.

LỚP 3

1 Bài tập cơ bản và nâng cao
Toán 3

Tập 1: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn
Hoài Anh, Hồ Thị Thu Hà, Trần Thuý
Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

Công ty Vepic

Tập 2: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn
Hoài Anh, Hồ Thị Thu Hà, Trần Thuý
Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn


